Ôn tập công nghệ 8 tuần 11-12 (14/11 đến 25/11/2022)

Câu 1: Có mấy loại mối ghép bằng ren?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 2: Cấu tạo mối ghép bu lông gồm mấy phần?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 3: Đặc điểm mối ghép bằng ren là:
A. Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp.
B. Mối ghép bu lông ghép chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp
C. Mối ghép vít cấy ghép chi tiết có chiều dày quá lớn
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Cấu tạo mối ghép bằng then gồm mấy phần?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5: Cấu tạo mối ghép bằng chốt gồm mấy phần?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6: Tìm đáp án sai khi nói về đặc điểm của mối ghép bằng then và chốt?
A. Cấu tạo đơn giản
B. Dễ tháo lắp
C. Khả năng chịu lực tốt
D. Dễ thay thế
Câu 7: Mối ghép vít cấy có chi tiết nào sau đây?
A. Đai ốc
B. Vòng đệm
C. Bu lông
D. Vít cấy
Câu 8: Mối ghép tháo được có mấy loại?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 9: Mối ghép bằng then thường dùng:
A. Ghép trục với bánh răng
B. Ghép trục với bánh đai
C. Ghép trục với đĩa xích
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Chọn phát biểu đúng:
A. Mối ghép bằng then dùng để truyền chuyển động quay
B. Mối ghép bằng chốt dùng để lăn chuyển động tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác
Câu 11: Cấu tạo của mối ghép bu lông gồm ?
A. Đai ốc, vít cấy, chi tiết ghép và bu lông
B. Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông
C. Đinh vít, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông
D. Tất cả đều đúng
Câu 12: Cấu tạo của mối ghép vít cấy gồm ?
A. Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông
B. Đai ốc, vít cấy, chi tiết ghép . 
C. Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và vít cấy.
D. Đai ốc,bu lông, chi tiết ghép và vít cấy.
Câu 13: Mối ghép vít cấy được sử dụng khi nào ?
A. Mối ghép có thân máy dày
B. Mối ghép có đế máy dày, vỏ mỏng
C. Mối ghép có độ dày quá lớn
D. Đáp án A và B đúng
Câu 14: Nêu những điểm giống nhau giữa hai mối ghép bằng then và bằng chốt ?
A. Đều là mối ghép cố định và tháo được
B. Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp
C. Khả năng chịu lực kém.
D. Đáp án A, B, C
Câu 15: Đặc điểm nào không phải của mối ghép bằng then?
A. Có dạng hình trụ đặt trong lỗ xuyên ngang qua hai chi tiết
B. Có dạng hình trụ hoặc hộp chữ nhật được đặt trong rãnh của bánh đai
C. Bánh đai không có chuyển động trượt khi quay
D. Áp dụng cho mối ghép trục với bánh đai, bánh răng, đĩa xích....


